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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: (0,5 điểm - M1) Số 55 đọc là:     
          A. Năm lăm         B. Năm mươi lăm      C. Năm năm       D. Năm mươi năm      

Câu 2: (0,5 điểm - M1)  Số liền sau của số 75 là: 

A. 73                   B. 74                            C. 76                   D. 77
Câu 3: (0,5 điểm - M1) Số liền trước của số 70 là: 

A. 69                   B. 68                            C. 71                   D. 72
Câu 4: (0,5 điểm – M1): Cho phép tính 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 x ...... Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 30                   B. 25                              C. 6                    D. 5
Câu 5: (0,5 điểm - M2):  Điền Đ, S?

       a) 2 x 5 = 5 x 2                          b) 2 x 6 < 2 x 5 



25 : 5 > 5                                    2 x 3 = 30 : 5    
Câu 6: (0,5 điểm – M2): Hôm nay thứ sáu ngày 25 tháng 1, thứ sáu tuần sau là: 
A. ngày 30 tháng 1                           C. ngày 31 tháng 1                       

          B. ngày 1 tháng 2                              D. ngày 2 tháng 2
Câu 7: (0,5 điểm – M2) Trong phép tính 3 x 5 = 15, số 15 được gọi là: 

           A. Số bị chia                B. Số chia                 C. Thừa số                 D. Tích
Câu 8: (0,5 điểm - M2)       
Hình vẽ trên có mấy hình tứ giác? 

         A. 3 hình tứ giác                              C. 1 hình tứ giác

         B. 4 hình tứ giác                              D. 2 hình tứ giác


II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 9: (2 điểm – M1) Tính nhẩm :                
	2 x 7 = .............
	16 : 2 = ...............
	5 x 6 = ................
	35 : 5 = ..............

	2 x 9 = .............
	12 : 2 = ...............
	5 x 8 = ................
	45 : 5 = ..............


Câu 10: (2 điểm - M2) Chia 35 kg gạo vào các túi, mỗi túi 5 kg. Hỏi được bao nhiêu túi gạo như vậy? 
                                                          Bài giải
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 11 (2 điểm-M3). Viết vào chỗ chấm:
a) Cho phép tính:  5 kg + 5 kg + 5 kg + 5 kg = ? Hãy chuyển thành phép nhân thích hợp rồi tính?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
b) Cho các số 5, 8, 40. Hãy viết các phép tính đúng?
...................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................
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Năm học 2025- 2026
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm): 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đ/A
	D
	C
	A
	C
	a)Đ, S
b)S, Đ 
	B
	D 
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 9 (2 điểm). Mỗi phép tính đúng được 0,25 đ.  

	2 x 7 = 14
	16 : 2 = 8
	5 x 6 = 30
	35 : 5 = 7

	2 x 9 = 18
	12 : 2 = 6
	5 x 8 = 40
	45 : 5 = 9


Câu 10 (2 điểm):                        Bài giải:
	Được số túi gạo như vậy là:              
	 0,5 điểm

	35 : 5 = 7 (túi)               
	      1 điểm

	Đáp số: 7 túi gạo  
	 0,5 điểm

	Câu 11 

a) (1 điểm) 
5 kg x 4 = 20 kg

b) (1 điểm) Đúng 1 phép tính được 0,25 điểm 

5 x 8 = 40                     40 : 5 = 8

8 x 5 = 40                     40 : 8 = 5



	 

	





























